
Kỳ hạn
Giá CCQ

28/02/2025
14 ngày 21 ngày 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng

Giá CCQ 10.870,08 10.831,55 10.838,58 10.829,20 10.781,77 10.735,73 10.697,57

Tăng trưởng Giá CCQ 0,36% 0,29% 0,38% 0,82% 1,25% 1,61%

Phí bán 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Thuế Thu nhập cá nhân 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Lợi suất của NĐT theo năm
(sau khi trừ thuế và phí)

6,14% 3,12% 3,57% 4,39% 4,61% 4,54%

Lãi suất tham chiếu (*) 0.18% 0.18% 1.80% 1.80% 2.10% 2.10%

STT Loại tài sản Mã tài sản Tỷ lệ nắm giữ

1 Trái Phiếu Niêm Yết CVT122009_ Công ty Cổ phần CMC 17,49%

2 Chứng chỉ tiền gửi VPBFC/CCTG-17479_Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC 6,82%

3 Trái Phiếu Niêm Yết VBA123036_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 6,63%

4 Trái phiếu niêm yết VHM121025_Công ty Cổ phần Vinhomes 6,09%

5 Chứng chỉ tiền gửi EVNFC_RL_KHCL_10.24_003_Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực 4,87%

(*) Lãi suất tiết kiệm theo năm trung bình của 4 NH TMCP nhà nước
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GIÁ CCQ KỂ TỪ NGÀY THÀNH LẬP TỚI 28/02/2025

Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không hàm ý hay đảm bảo lợi nhuận của Quỹ trong tương lai



Lãi suất điều hành của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,5%. Chủ tịch Jerome Powell ngày
11/02 khẳng định tại phiên điều trần trước Quốc hội, FED chưa vội điều chỉnh chính sách cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh
nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường việc làm tăng trưởng mạnh.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 06/03 tiếp tục cắt giảm lãi suất lần thứ 6 kể từ khi bắt đầu nới lỏng chính
sách tiền tệ vào tháng 6/2024 (giảm 25 điểm cơ bản), đưa lãi suất xuống mức 2,5%. ECB cho biết quá trình giảm lạm phát
đang đi đúng hướng, phù hợp với mong đợi, (lạm phát sẽ ổn định ở mức mục tiêu trung hạn 2%)
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,5%, tiếp tục tìm cách cân bằng giữa nhu cầu
thúc đẩy tăng trưởng và phòng ngừa rủi ro lạm phát. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NIESR) dự báo, BOE có
ít dư địa để cắt giảm lãi suất hơn nữa, cụ thể chỉ cắt giảm lãi suất thêm được1 lần năm nay và 1 lần vào năm sau, hạ lãi
suất xuống 4% - mức mà họ coi chính sách tiền tệ không làm tăng thêm cũng không làm giảm lạm phát.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sau khi nâng lãi suất lên 0,5% - mức cao nhất trong vòng 17 năm, vẫn giữ qua
điểm sẽ tăng lãi suất tiếp nếu nhận thấy có sự xuất hiện của một vòng xoáy tăng lương - tăng giá. Sau khi báo cáo tiêu
dùng của Nhật Bản được công bố, Công ty dữ liệu LSEG dự báo khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tới vào
ngày 19/03 là 95,7%.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn đang giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,1%; lãi
suất kỳ hạn 5 năm ở mức 3,6%; tiếp tục tăng cường các biện pháp bao gồm việc giảm lãi suất và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc
của các ngân hàng nhằm tăng tính thanh khoản trong hệ thống tài chính và tạo động lực cho các hoạt động kinh tế.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nước
Theo thống kê, trong tháng đầu năm 2025, nhiều ngân hàng đã bắt đầu có sự điều chỉnh lãi suất. Trong khi hầu hết các
NHTM đều giảm nhẹ lãi suất huy động từ 0,1-0,2%/năm so với cuối tháng 1 thì riêng TCB lại nâng lãi suất tiền gửi toàn bộ
kỳ hạn dưới 12 tháng lên 0.2%/năm. Ngoài ra, một vài ngân hàng cổ phần bé điều chỉnh giảm mạnh hơn mặt bằng chung
như KLB giảm đến 0,7% cho kỳ hạn 12 tháng (về 6%/năm), VietBank giảm đến 0,4% các kỳ hạn dưới 12 tháng. Nhóm
NHQD vẫn giữ nguyên lãi suất huy động.
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của NHQD dao động từ 4,6% - 4,8%/năm, NHTM cổ phần ghi nhận mức lãi suất cao hơn, từ 5,1%
- 6%/năm. Hiện tại, ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất là GPBank ở mức 6,05% kỳ hạn 12 tháng và 6,15% kỳ
hạn 18 tháng. 
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